TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH DPONG NAI Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

Ban an s6: 38/2022/DS-PT

Ngay 29 - 3 - 2022

“VIv Tranh chdp yéu cdu tuyén
bé hop dong tang cho quyén sir
dung ddt vo hiéu”

NHAN DANH
NUOCCONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN TINH PONG NAI

- Thanh phan Hai déng xét xi phdc tham gom co:

Tham phan — Chui toa phién toa: Ong Vi Hong Luyén.

Céac Tham phan: Ong Pham Thanh Duong;

Ong Tran Vinh Yén.

- Thu ky phién toa: Ong Pham Ngoc Puc — Thu ky Toa an nhan dan tinh
Podng Nai.

- Pai dign Vign kiém sat nhan dan tinh Pong Nai tham gia phién toa:
Ong La Minh Diing — Kiém sét vién.

Ngay 29 thang 3 nam 2021, tai tru s¢ Toa 4n nhan dan tinh Bong Nai xét
xt phdc thim cong khai vu an thu Iy s6:184/2022/TLPT-DS ngay 23 thang 02
nim 2022 vé viéc “Tranh chdp yéu cdu tuyén bé Hop dong tang cho quyén si
dung dat vo hiéu”.

Do Ban an dan su so tham sd: 02/2021/DS-ST ngay 22 thang 12 nam 2021
cua Toa an nhan dan huyén T bi khang céo.

Theo Quyét dinh dua vy &n ra xét xu phic tham s6: 28/2022/QD-PT ngay
10 thang 3 nam 2022 cta Toa &n nhé&n dan tinh Bong Nai, gitra cac duong su:

1. Nguyén don: Ong Tran Tén P sinh nam 1972 - Chap hanh vién - Cuc
Thi hanh an dan su tinh Bong Nai.

Pia chi: Buong V, phuong Q, thanh phé B, tinh Bong Nai
2. Dong bi don:

2.1. Ba Vii Thi Ngoc A, sinh nam 1977.

Dia chi: S6 80 4p Q, x4 H, huyén T, tinh Bong Nai

2.2. Ba Vi Thi Kim D, sinh nam 1975.

Pia chi: ap 4, x4 S, huyén O, tinh Bong Nai

3. Nguoi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan:

3.1. Ong Nguyén Thanh B, sinh nam 1970.




Dia chi: 4p 4, x4 S, huyén O, tinh Bong Nai

3.2. Ong Nguyén Minh D, sinh nam 1982,

Pia chi: khu phé 4, phuong D, thanh phé B, tinh Pong Nai

3.3. Van phong cong ching K.

Dai dién theo phap luat: Ong Nguyén Hai H- Truong VPCC K

Pia chi: 4p S, x& U, huyén T, tinh Bong Nai

3.4. Ngan hang TMCP Pau tu va phat trién Viét Nam (BIDV)

Dia chi: Thap BIDV- 25 Hang Véi, Quan Hoan Kiém, Thanh ph Ha Nbi

Nguoi dai dién theo ay quyén (van ban ay quyén ngay 19/3/2021): Ong
Phan Van D, sinh nam 1975

Pia chi: phuong X, thanh phé L, tinh Bong Nai
4. Nguoi khang cao: Bi don ba Vi Thi Ngoc A va ba Vi Thi Kim D.
(Ong P, ba A, ba D, 6ng B ¢ mat tgi phién toa).

NQI DUNG VU AN:

* Theo don khoi kién ngay 12/7/2018, 24/7/2018, ngay 25/5/2020, cac loi
khai bo sung va bdn tu khai nguyén don dng Tran Tan P trinh bay:

Theo Quyét dinh céng nhan sy thoéa thuan coa cac duong su so:
59/2011/QDST-KDTM ngay 13/7/2011 cta Toa 4n nhan dan tinh Bdng Nai va
quyét dinh thi hanh an sb 216/QD-CTHA ngay 10/8/2012 caa Cuc Thi hanh an
dan sy tinh Bong Nai. Theo quyét dinh trén thi ba Vit Thi Ngoc A phai tra cho
Ngan hang TMCP dau tu va Phat trién Viét Nam tong sb tién tinh dén ngay
05/7/2011 1a 3.216.682.425 ddng trong d6 no vén gdc 1a 2.500.000.000 ddng,
tién no 1ai 1a 716.682.425 dong va tién Iai phat sinh tir ngay 06/7/2011 dén khi
thanh todn no xong va tién an phi 1a 24.083.000 dong.

Tai san dam bao thi hanh 4n gom céc quyen sir dung dat dién tich
79.867m? dugc UBND huyén X tinh Pdng Nai cap gidy chang nhén quyén st
dung dat s6 AO 514344 ngay 07/8/2009 cho ba Vil Thi Ngoc A, quyen su dung
dat dién tich 17. 837m2 dugc UBND huyen X tinh Bong Nai cap giay chang nhan
quyén sir dung dat sé AO 514346 ngay 07/8/2009 cho ba Vii Thi Ngoc A.

Ngay 11/4/2013, Uy ban nhan dan huyén X ban hanh vin ban sb
1349/UBND-NL noi dung: Ngay 20/02/2013 UBND huyén X ban hanh quyét
dinh s6: 369/QD-UBND vé viéc thu hdi gidy chimng nhan quyén sir dung dét sb
AO 514346 ky ngay 07/8/2009 cho ba Vi Thi Ngoc A dbi voi dién tich
17.837m?, thira 105 to ban do s6 81 x& A va quyét dinh s6 370/QD-UBND vé
viéc thu hoi gidy ching nhan quyen st dung dat s6 AO 514344 ky ngay
07/8/2009 cho ba Vii Thi Ngoc A ddi Vvoi dién tich dat 79.867 m?, thira 106 to
ban d6 s6 81 x& A. Ly do thu héi: gidy chizng nhdn quyén si dung dat sé AO
514344, AO 514346 cdp ngay 07/8/2009 cho ba Vii Thi Ngoc A trai phap ludt
khéng ding nguoi sir dung dat”.
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- Qua trinh thi hanh an:

Theo don dé nghi ké bién, xu ly tai san dé ngay 26/9/2012 cua Ngan hang
TMCP Phaét trién nha B va qua cong tac xac minh thi ba Vii Thi Ngoc A c6 tai
san la quyén sir dung dat c6 dién tich 1.832,4m? duoc cip giay chiing nhan quyén
st dung dat va tai san gin lién véi dat thudc thira dat 92, to ban d6 sb 39 tai xd H,
huyén T, tinh Bong Nai, chap hanh vién da xac minh ngoai dién tich nha dat trén
ba A khdng con tai san ndo khéac. Tuy nhién quyén st dung dat c6 dién tich dat
trén ba Vi Thi Ngoc A da tang cho ba Vi Thi Kim D vao ngay 17/8/2012 va
dugc UBND huyén T cip gidy chang nhan quyén sir dung dat s BL 656347
ngdy 31/8/2012 cho ba Vii Thi Kim D (cap sau khi Quyét dinh so
59/2011/QDST-KDTM ngay 13/7/2011 cta Toa 4n nhan dan tinh Bong Nai c6
hiéu luc phap luat 11 thang 18 ngay).

Chap hanh vién da thong bao cho Ngan hang TMCP dau tu va Phat trién
Viét Nam, ba Vii Thi Ngoc A, ba Vii Thi Kim D c6 quyén khai kién hoidc dé nghi
co quan c6 tham quyén khoi kién nhung cac bén déu khdng khoi kién. Bé dam
bao quyeén loi cho bén dugc thi hanh &n, Cuc thi hanh an dan sy tinh Pong Nai da
tién hanh ké bién, xu Iy tai san 1a quyén st dung dét c6 dién tich dugc cap gidy la
1.832,4m? dat va tai san gan lién voi dat thuoc thira dat 92, to ban d6 s 39 tai xa
H, huyén T, tinh Pong Nai dé dam bao thi hanh 4n theo dung quy dinh caa phép
luat.

Can ctr Diéu 75 luat thi hanh &n dan su stra d6i, b6 sung nam 2014 va Diéu
6 thong tu s 14/2010/TTLN- BTP- TANDTC- VKSNDTC ngay 26/7/2010 vé
viéc chap hanh vién cé tham quyén khai kién tai tda an. Nay ong P - chap hanh
vién - Cuc Thi hanh 4n dan sy tinh Dong Nai khoi kién yéu cau Toa an tuyén b
hop ddng tang cho quyén sir dung dat dién tich 1.832,4m? dat va tai san gan lién
véi dat thudc thira dat 92, to ban db sé 39 tai x4 H, huyén T, tinh Déng Nai giira
nguoi tang cho la ba Vit Thi Ngoc A, nguoi duoc tang cho la ba Vi Thi Kim D
dugc van phong cong ching K Ky ngay 17/8/2012 14 v hiéu dé chap hanh vién
tiép tuc cudng ché dé thi hanh an.

Vé chi phi t6 tung: Nguyén don 6ng Tran Tan P - Chap hanh vién da nop
tam tng chi phi xem xét tham dinh tai ch 13 2.000.000d (hai triéu dong) nguyén
don d& nghi Toa an budc dong bi don c6 nghia vu hoan lai cho nguyén don toan
bo chi phi trén.

* Tai ban tir khai, cac loi khai bé sung ba Vi Thi Ngoc A trinh bay:

Vao nam 2009 ba A c¢6 ding tén trén gidy chiing nhan quyén sir dung dat
dién tich 79.867m? va dugc cap gidy s6 AO 5143344 va dién tich dat 17.837m?
theo gidy ching nhan quyén su dung dat s6 AQ 5143346 (tat ca gidy ching nhan
quyén st dung dat trén do UBND huyén X cip cho ba A) va ba A ding ra vay
cho ong H s6 tién 2.500.000.000d (hai ty ndm tram triéu dong), tai san cac dién
tich dat trén thé chap cho ngan hang TMCP Phat trién nha B — chi nhanh Ddng
Nai.

Do lam in thua 16 khdng tra duoc no cho Ngan hang nén ngan hang da
khoi kién ba A tai Toa &n nhan dan tinh Bong Nai (Quyét dinh cong nhan sy thoa
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thuan cua cac duong su 6 59/2011/QDST-KDTM ngay 13/7/2011). Tuy nhién
trong qua trlnh thi hanh Quyét dinh trén thi xay ra tranh chap do UBND huyén X
Cap nham, cip sai quy dinh d6i voi cac dién tich dat trén dan dén viéc thu hoi
gidy chung nhan quyén su dung dat trén cap cho ba A.

Nam 2012 do kinh té kho khin ba A phai ban dién tich dat 2.415,1m? dat
va tai san gan lién véi dat thudc thia dat 92, to ban do sb 39 tai xa H, huyén T,
tinh DOng Nai cho chi géi 1a ba Vii Thi Kim D véi s6 tien 1a 5.000.000.000d
(nam ty dong) s6 tién nay dé trir no cho ba D hét Sau khi ky hop dong chuyén
nhuong quyén st dung dat ngay 08/02/2012 thi do dugc tu van nén ngay
17/8/2012 hai bén lai ky hop dong tang cho quyén sir dung dat dé khong phai
dong thué chuyén nhuong quyén sir dung dat.

Nay 6ng Tran Tan P - chap hanh vién Cuc thi hanh an dan su tinh Déng
Nai khoi kién yéu cau tuyén b hop dong tang cho quyén st dung 2.415,1m? dat
va tai san gan lién véi dat thudc thia dat 92, to ban do s6 39 tai xa H, huyén T,
tinh Bong Nai giira nguoi tang cho 12 ba Vii Thi Ngoc A, ngudi dugc ting cho 1a
ba Vii Thi Kim D 1a v6 hiéu thi ba A khong dong ¥ vi giita ba A va Ngan hang da
c6 tai san thé chap 1a quyén st dung dat tai x8 A, huyén X dé dam bao cho khoan
ng trén, khdng phai 1a dién tich dat theo yéu cau kheoi kién caa éng P vi trong
Quyét dinh céng nhan su thoéa thuan cua cac duong su s6 59/2011/QDST-KDTM
ngay 13/7/2011 da néu ro tai san dam bao thi hanh an vi vay bugc ong P phai thi
hanh dung theo Quyét dinh nay, khong dugc ty ¥ ra Quyét dinh thi hanh nhiing
tai san khac khong lién quan dén Quyét dinh s6 59/2011/QDST-KDTM ngay
13/7/2011 ctia Toa an tinh Bong Nai khi chua thuc hién theo Quyét dinh nay. Do
tai san dam bao thi hanh an dang bi UBND huyen X thu hoi ba dé nghi Ong P
ngung ngay viéc khoi kién. Ba A thira nhan ngoai dién tich 2.415, 1m? dat va tai
san gan lién voi dat thuoc thia dat 92, to ban do sé 39 tai x& H, huyén T ba
khong con dién tich dat nao khéc.

Vé chi phi té tung: Ba A khong ddng Y chiu chi phi té tung theo yéu cau
cua nguyén don.

* Theo bdn tw khai, cac loi khai bé sung bi don ba Vi Thi Kim D trinh bay:

Viéc ba D va ba A ky két Hop ddng ting cho quyén str dung dién tich
2.415,1m? dat va tai san gan lién véi dat thuoc thira dat 92, to ban d6 sé 39 tai xa
H, huyén T, tinh Pong Nai 12 hoan toan ty nguyén, vao thoi diém Kky két hop
dong tang cho khdng ai c6 tranh chap, mat khac glua ba D va ba A ky két hop
ddng chuyén nhuong quyen st dung dat va tai san trén dat VoI gia
5.000.000.0004 (ndm ty dong) nhung tai hop dong chuyen nhuong quyén sir dung
dat dé ngay 08/02/2012 hai bén chi ghi gia tri hop dong la 2.500.000.000d dé
giam bét tién thué. Sau khi ky hop dong chuyén nhuong quyén sir dung dat ngay
08/02/2012 do duoc tu van nén ngay 17/8/2012 thi hai bén lai ky hop dong tang
cho quyén st dung dat dé khong phai dong thué chuyen nhuong quyén sir dung
dat, can ctr hop dong ting cho giira ba A va ba D ky két dugc phong cong ching
K cong chung ngay 17/8/2012 va dugc UBND huyén T cip gidy chang nhan
quyén sir dung dat cho ba Vit Thi Kim D sb s6 BL 656347 ngay 31/8/2012.
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Hién nay ba D di dugc cip gidy chang nhan quyén sir dung dat. Vi vay
nay 6ng Tran Tan P - Chap hanh vién Cuc thi hanh &n dan su tinh Dong Nai khoi
kién yéu cau tuyén bb hop dong tang cho quyén sir dung 2.415,1m? dat va tai san
gan lién véi dat thugc thira dat 92, to ban d6 s6 39 tai x4 H, huyén T, tinh Pong
Nai 1a v6 hiéu ba D khong ddng .

Péi vai tai san dau tu trén dat tranh chap 1a cua ba D, trong hd so ting cho
quyen sir dung dat anh B chong ba D da ¢6 van ban xac nhan dién tich dat cac
bén dang tranh chap hop_ ddng tang cho la cua riéng ba D. Vi vay ba dé nghi Toa
an khong dua ong Nguyén Thanh B tham gia véi tu cach 1a nguoi ¢6 quyén loi,
nghia vu lién quan trong vu an.

Vé chi phi té tung: Ba D khong ddng Y chiu chi phi té tung theo yéu cau
cua nguyén don.

* Nhizng nguwoi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan trinh bay:

1. Ong Nguyén Thanh B tir khi thu 1y vu 4n dén truéc khi mé phién toa
ong B khong c6 ban khai, khong c6 y kién yéu cau gi; Tai phién toa ong B khai:
Ong Nguyen Thanh B la chong ba D, 6ng thira nhan trong hd so hop déng ting
cho quyén str dung dat gitta ba A va ba D ong B ¢6 van ban Xac nhan dién tich
dat nay 14 tai san cua riéng ba D, ong khong dau tu gi trén dat tranh chap va 6ng
khong co y kién yéu cau gi, tai san ong dau tu trén dat tranh chap 1a tai san chung
ctia Vo chong nhung 6ng khong yéu cau tda an giai quyét gi trong vu &n nay.

2. Vian phong cong chung K do dng Nguyén Hai H dai dién khai.

Van phong Cong ching K nhan dugc Thong béo s 15/TB-TA ngay
29/4/12020 cua Toa an nhan dan huyén T, tinh Dong Nai. Van phong Cong ching
K cé y kién nhu sau:

Ngay 17/8/2012 ba Vi Thi Ngoc A va ba Vi Thi Kim D c¢6 dén Vin
Phong Céng ching K yéu cau cong chung Hop dong ting cho quyén su dung
2415,1m? dat ¢ nong thon va Dat trong cay 1au nim, tai thira s6 92 to ban do dia
chinh sb 39 ban d6 dia chinh x& H, huyén T, tinh Déng Nai, tir ba Vi Thi Ngoc A
cho Vii Thi Kim D. Hop dong dd duoc Vian phong Cong chung K cong chiing sé
1433, quyén s6 04-TP/CC-SCC/HPGD ngay 17/8/2012.

Khi cac bén tham gia giao dich hop ddéng néu trén, cac bén tham gia déu
khang dinh 1a hoan toan ty nguyén khong lira doi, khong bi ép budc dong y toan
bo ndi dung da ghi nhan trong hop d6ng va chiu trach nhiém trudc phap luat cac
glay to va noi dung da ky két trong hop ddng va khéng yéu cau Cong ching vién
tham tra, xac minh.

Tai thoi diém cong chung cc bén khdng bi mat, khong bi han ché ning
lyc hanh vi dan sy theo quy dinh cua phap luat. Khi yéu cau cbéng chang Hop
dong tang cho quyen st dung dit néu trén, cac bén tham gia giao dich di cung
cap ban chinh céc gidy to lién quan dén tai san giao dich.

Tu nhimg can ctr néu trén cho thay, viéc Van phong Cong chung K, cong
ching Hop dong tang cho quyén st dung dat so 92, quyén so 04-TP/CC-
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SCC/HDGD ngay 17/8/2012 gitra ba Vii Thi Ngoc A véi Vil Thi Kim D la dung
trinh ty, tha tuc, tham quyén quy dinh tai Luat cong chiing ngay 20/6/2014.

Khi Vin phong Cong chiing K céng chang Hop dong chuyén nhuong
quyén st dung dat sb 1443 quyén 04-TP/CC-SCC/HPGD ngay 17/8/2012 khong
biét ba A dang phai thi hanh ban &n dan sy va ciing khéng nhan dugc vin ban
ngan chan tai san dé thi hanh an dan su. Néu tai thoi diém nay cac bén da tham
gia giao dich (ba A va ba D) da biét thira dat cua minh bi thi hanh an dan sy ma
dem ting cho dé trén tranh nghia vu thi hanh an thi dé nghi Toa an giai quyét
theo quy dinh cua phép luat.

3. Ong Nguyén Minh D khai: Ngay 24/11/2017 ong b da tring dau gia tai
san doi Voi tai san la bit d6ng san va tai san gan lién trén dat cua ba Vi Thi Ngoc
A tai s6 80 4p Q x& H, huyén T, tinh Pong Nai. Pat ¢6 s6 to ban d6 39 thira 92,
dién tich 1.832,4m? gia?iy ching nhan quyén sir dung dat s6 CH 01767/QSDD
dugc ty ban nhan dan huyén T cdp ngay 13/8/2012. Viéc trang dau gia thé hién
tai hop ddong mua ban tai san dau gia sé 98/17/HPMB.

Ong P di c6 don yéu cau giao tai san nhiéu lan va Cyc thi hanh an dan su
tinh Pong Nai cling dd c6 quyét dinh giao tai san nhung viéc giao tai san van
chua thuc hién duoc vi phét sinh nhitng van dé lién quan dén hop ddng ting cho
gitta ba Vit Thi Ngoc A va ngudi nhan cho tiang 1a ba Vil Thi Kim D déi véi tai
san noi trén ma éng Tran Tan P, Chap hanh vién Cuyc thi hanh &n dan sy tinh
Pong Nai dang khai kién, ong B dong ¥ véi yéu cau khai kién cia nguyén don
trong viéc dé nghi Toa &n tuyén bd hop dong tang cho gitra ba A va ba D 1a vo
hiéu.

4. Ngan hang TMCP Dau tu va phat trién Viét Nam, do 6ng Phan Vin D
dai dién khai: Ngay 13/7/2011 Toa &n nhan dan tinh Pong Nai da ra quyét dinh
cong nhan sy thoa thuan cua cac duong su s6 59/2011/QDST-KDTM véi noi
dung ba Vi Thi Ngoc A c6 trach nhiém tra cho Ngan hang s tién tam tinh dén
ngay 05/7/2011 13 3.216.682.425 dong (gdc 2.500.000.000 ddng, 13i 716.682.425
d6ng) va khoan I&i phat sinh tir ngay 06/7/2011 cho dén khi tra hét ng. Tai san
dam bao 1a 79.867m? dat thuoc thira dat s6 106 to ban dd 81 giay chiing nhan
quyén sir dung dit sé AO 514344 do UBND huyén X cip ngay 07/8/2009 va dién
tich 17.837m? dat thudc thira dat s6 105 to ban db 81 gidy ching nhan quyén st
dung dat s6 AO 514346 do UBND huyén X cap ngay 07/8/2009.

Ngay 24/4/2012 ba A tra cho ngan hang 100.000.000 déng no gdc va sau
do6 khong tra ng, ngay 16/7/2012 Ngéan hang da c6 cong van 534/NHN-DNA yéu
cau thi hanh an d6i véi quyét dinh trén. Co quan thi hanh 4n trong qua trinh xac
minh thi hai tai san dam bao thi hanh an bi cap sai khong c6 du co sé phap 1y dé
thi hanh an va uy ban huyén X di ra quyét dinh sé6 1349/UBND-NL ngay
11/4/2013 thu héi hai gidy chang nhan quyén su dung dat di cap cho ba Vi Thi
Ngoc A.

Ngay 26/9/2012 trong qua trinh xtr ly ng Ngén hang da xac minh ba Vi
Thi Ngoc A con c0 tai san tai thfra 92, to ban do so 39,7tai xa H, huyén T va de
nghi co quan thi hanh an tinh Bong Nai ké bién tai san dé dam bao thi hanh an.
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Tuy nhién tai san nay ba Vi Thi Ngoc A da tang cho ba Vi Thi Kim D
trong qua trinh thi hanh an vi vay, Ngan hang dong y chap hanh vién cua chi cuc
Thi hanh an dan sy tinh Pong Nai khai kién yéu cau Toa an tuyén bé giao dich
tang cho '[fll san 12 quyén sir dung dat ddi véi thira dat s6 92, to ban d539 xa H la
vO hi¢u dé thi hanh an dan su giao tai san trén cho nguoi tring dau gia theo quy
dinh.

* Ban an dan si so tham quyét dinh:

_ Can cir biéu 5; khoan 12 Diéu 26; diém a khoan 1 Biéu 35; diém a khoan
1 biéu 39; ‘Diéu 91; f)iéu 147; Dig%u 157; khoan 4’ biéu 187; khoan 4 biéu 207;
khoan 1 Biéu 228; Dicu 266 va Biéu 273 B luat to tung dan su.

Ap dung:

+ Khoan 2 Diéu 75 Luat thi hanh &n dan su s6 64/2014/QH13;

+ Piéu 122, biéu 127, Piéu 128; khoan 2 biéu 136; khoan 2 Piéu 691 Bo
luat dan sy nam 2005;

Ap dung Diéu 357, khoan 2 Piéu 468 B¢ luat dan sy nam 2015.

+ Diéu 129 Luat dat dai nam 2003; khoan 1 Diéu 6 thoéng tu lién tich sd
14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngay 26/7/2010 cua bd tu phap, Toa
&4n nhan dan téi cao, vién kiém sat nhan dan téi cao huéng din mot sé vén dé vé
tha tuc thi hanh an dan sy va phdi hop lién nganh trong thi hanh &n dan su.

, +‘Ap dung Nghi quyét so: 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016. Nghi
quyet vé muc thu, mién, giam, thu, nop, quan ly va stir dung an phi va Ié phi Toa
an.

Tuyén xu:

Chép nhan yéu cau khoi kién cua Nguyén don chap hanh vién - Tran Tan P
Cuc thi hanh an dan sy tinh Bong Nai. V/v Tranh chap lién quan den tai san bi
cudng ché dé thi hanh an theo quy dinh cua phép luat thi hanh an dan su.

+ Tuyén b hop dong tang cho quyén sir dung thira dat s6 92 to ban do sb
39 xa H, huyén T gitra nguoi tang cho ba Vi Thi Ngoc A, ngudi duoc tang cho
ba Vil Thi Kim D duoc van phong céng ching K cong ching sé 1443, quyén sé
4-TP/CC-SCC/HDGD ngay 17/8/2012 1a vo hiéu.

- V& chi phi tb tung: Bi don ba Vii Thi Ngoc A, ba Vit Thi Kim D ¢6 nghia
vu lién ddi hoan tra cho nguyén don chap hanh vién Tran Tan P chi phi t4 tung
1a: 2.000.000 dong (hai tri¢u dong).

V& nghia vu cham thanh toan: Ké tir ngay &n c6 hiéu luc phap luat va cé
don yéu cau thi hanh &n cua nguoi duoc thi hanh an, nguoi phai thi hanh an chua
thanh toan sé tién phai thi hanh an thi con phai chiu khoan 14i cua s tién cham
tra twong Gng véi so tién va thoi gian cham tra theo muc 14i suat quy dinh tai
biéu 357, khoan 2 Diéu 468 Bo luat Dan sy nim 2015.

- V& &n phi:



+ Bi don ba Vi Thi Ngoc A, ba Vi Thi Kim D mdi ngudi phai ngp
300.0004 (ba tram ngan dong) an phi DSST.

+ Hoan lai cho 6ng Tran Tan P — chap hanh vién cyc thi hanh &n dén su
tinh Bong Nai so tif:n tam tng an phi da ndp 1a 300.000d (ba tram ngan dong)
theo bién lai thu s6 008971 ngay 08/10/2018 cua chi cuc thi hanh an dan su
huyén T.

Truong hop quyét dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai Biéu 2 Luat thi
hanh an dan sy, ngudi phai thi hanh &n dan su ¢ quyén thoa thuan thi hanh én,
quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh &n hoic bi cudng ché thi hanh &n
theo quy dinh tai cac Diéu 6, 7, 7a, 7b, 9 Luat thi hanh an dan su (sta doi, bo
sung nam 2014). Thoi hiéu thi hanh an duoc thuc hién theo quy dinh tai Biéu 30
Luat thi hanh &n dan su (stra d6i, b6 sung ndm 2014).

Nguyen don, dong bi don, dng B duoc quyén khang cao ban an trong han
15 ngay ké tir ngay tuyén an, 6ng Nguyén Hai H, ong Nguyén Minh B, 6ng Phan
Vian D duoc quyén khang cao trong han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc ban an
hoac ban an dugc niém yét.

- Ngay 28/12/2021 ba Vii Thi Ngoc A khang céo yéu cau Toa an cap phic
tham huy Ban an dan su so tham so6 02/2021/DS-ST ngay 22/12/2021 cua Toa an
nhan dan huyén T.

- Ngay 28/12/2021 ba Vi Thi Kim D khéng c4o yéu cau Toa &n cap phic
tham huy Ban an dan su so tham s6 02/2021/DS-ST ngay 22/12/2021 cua Toa an
nhan dan huyén T.

*Quan diém cia dai dién Vién kiém sat nhan dan tinkh Pong Nai tai phién
toa phac tham:

- Vé viéc tuan theo phap luat cua Tham phan, Hoi dong xét xi, nguoi tham
gia to tung trong qua trinh giai quyet vu an dan sy ¢ giai doan phlc tham: bam
bao theo diing quy dinh cta B Luat to tung dan sy nam 2015.

- V& duong 16i giai quyét:
‘ Khang cao cia ba A va ba D la trong han luat dinh, dong tam wng an phi
day du nén dugc xem xét theo tha tuc chung.

V& quan hé tranh chap: L& ra, Toa cip so thdm xac dinh quan hé phép luat
can giai quyét 1a: “Tranh chap vé giao dich dan sy, hop dong dan su” theo khoan
3 Piéu 26 BLTTDS mdi phi hop nhung lai x4c dinh quan hé phép luat 1a: “Tranh
chap lién quan dén tai san bi cudng ché dé thi hanh an theo quy dinh cua phap
luat vé thi hanh an” 1a khong chinh xac can rdt kinh nghiém.

Vé ap dung phap luat, vé tham quyen thot hiéu khaoi kién, xac dinh tu cach
tham gia to tung cia duong su Toa cap so tham xac dinh dung va day du theo
quy dinh cua phép luat

Vé noi dung vu an: B4i vai tai san ba A thé chap dé dam bao tra ng vay
cho ngan hang néu trén ngay 20/02/2013 UBND huyén X da ra Quyét dinh sé
369 va 370/QD-UBND thu hoi dit do 02 gidy chitng nhan quyén sir dung dat s6
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AO 514344 va s6 AO 514346 cap cho ba A ngay 07/8/2009 la trai phap luat,
khong dang nguoi sir dung dat. Déi véi 02 thua dét nay, ba A ciing khai nhéan: Ba
A chi la nguwoi ding tén trén gidy chizng nhdn quyen st dung dat dim cho ong Vi
Xuan Hoang, tir khi dwoc UBND huyén X cap gidy chirng nhan quyen su dung
dat ba chwa nhdn dat va chiea dau tw gi trén cdc thira dat ndy (BL sé 270). Dol
vai 161 khai cua nhan ching dng Vo Xuan H: Nam 2007 dén 2010 6ng c6 nhu cau
mua dat dé trong rieng, do sé lirong ddt ng mua virot QUa han mite theo quy dinh
cua Ludt dat dai nén ong nho ba A (em rugy) dirng tén dim 10 ha mua cua cd
Trang khong co hop dong chuyén nhwong ma chi 1am thu tuc cdp méi, chi sau 01
thang khong biét ¢d Trang lam céch ndo & xd va Vin phong ding ky huyén da
dira cho 6ng hai gidy chirng nhdn quyén si dung dat gom thira 105, 106, TBP 81,
xa A, X.

Sau khi ¢ 2 gidy chitng nhdn quyén siz dung dat 6ng lién hé Ngan hang
PBSCL vay 2,5 ty dong, khi ho so dwoc duyét va gidi ngan, ba A 18n ky nhdn tién
va giao cho 6ng (BL sé 329). Tai bién ban ghi 1oi khai va d6i chat ngay
08/9/2020 ba Nguyén Thi Liéu T khai: Ba T khong lién quan va khong mua ban
@i doi véi phan dién tich dat néu trén cho 6ng H ciing nhw ba A (BL 331, 332).
Qua d6 thé hién, quyén str dung dat tai thira 105, 106, TBD 81, xa A, X tuy ba A
dung tén trong hai gidy ching nhan sé AO 514344 va s AO 514346 cap cling
ngay 07/8/2009 nhung ba A biét rd khéng phai 13 dat cia ba A hay 6ng H ma Ia
dat cua ngudi khac nén khi nhan duoc Quyét dinh thu hdi dat caa UBND huyén
X ba A ciing khong khiéu nai hay khiéu kién d6i vai Quyét dinh thu hdi nay. Do
d6 quyeén sir dung dat thoa thuan dam bao thi hanh an ghi trong Quyét dinh cong
nhan sy thoa thuan sé 59 cia TAND tinh Bong Nai khong phai 12 tai san cua ba
A nén khong thé dua ra xir Iy ké bién, phat méi thi hanh an. Sau khi dién tich dat
trén bi thu hoi, Ngan hang TMCP dau tu va phat trién Viét Nam xac minh ba A
c6 tai san duy nhat 1a quyén st dung dat dién tich 2.415,2m? trong d6 dién tich
duoc cap gidy chung nhan quyén su dung dat 1a 1.832,4m?, thudc thua sé 92,
TBD 39, xd H, huyén T va yéu cau thi hanh an tinh Dong Nai ké bién dé thi hanh
an va Chap hanh vién da ké bién phat mai tai san dé thi hanh an 1a co cin ctr. Xét
y&u cau khang cao cua ba A 1a khong c6 co s chap nhan.

Péi véi ndi dung khang céo cua ba D xét thay: Mac du, gitra ba A va ba D
hoan toan khong tranh chap viéc ba A 1ap hop dong tiang cho ba D thua dat sb 92,
TBD 39, xd H, huyén T cung tai san trén dat, ba D di duoc UBND huyén T cap
gidy chung nhan quyén st dung dat vao ngay 31/8/2012. Tuy nhién, trudc thoi
diém ba A va ba D lap hop dong ting cho tai san néu trén, ba A dang phai thi
hanh Quyét dinh céng nhan su thoa thuan cua cac duong sy s6 59/2011/QDST-
KDTM ngay 13/7/2011 caa TAND tinh Pdng Nai, theo d6 ba A phai tra cho
Ngan hang TMCP dau tu va phét trién Viét Nam tong so tién tinh dén ngay
05/7/2011 1a 3.216.682.425 d6ng va tién l4i phét sinh tir ngay 06/7/2011 dén khi
thanh todn xong ng va tién &n phi 1a 24.083.000 dong va vao thang 4/2012 ba A
biét duoc dién tich dat thé chap dé dam bao cho khoan vay tai ngan hang TMCP
phat trién nha B 1a khéng c6 that do da duoc UBND x& A va Phong Tai nguyén-
Moi truong huyén X moi dén 1am rd dién tich dat da dugc cip gidy chung nhan
quyén st dung dat s6 AO 514344 va s AO 514346 cap cho ba A ngay 07/8/2009
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nhung ba A khéng trinh bay dugc ngudn gbc sur dung dat, khong xac dinh duoc vi
tri dat va khéng st dung hai thira dat néu trén — BL 429 nén ba A l1am hop dong
tang cho quyén sir dung dat cing tai san trén dat cho ba D ¢6 cong chung chang
thuc 1a nham trén tranh nghia vy thi hanh 4n do d6 muc dich va ndi dung cua giao
dich 1ap hop ddng tang cho I vi pham diéu cam cua phap luat;

M3t khac, giita ba D va ba A c6 méi quan hé chi em rudt, qua xac minh
day 1a tai san duy nhat cua ba A ngoai tai san ba A ting cho ba D néu trén ba A
khong con tai san nao khac. Viéc giao dich chuyén quyén si dung dat gitra ba A
va ba D dé co quan c6 thAm quyén cong nhan quyén st dung dit cho ba D tuy vé
hinh thac cia hop dong dam bao ding quy dinh ciia phap luat nhung vé noi dung
khong phi hop do ba D va ba A déu khai nhan hop dong ting cho 1a dé tron thué
thuc chat 12 hop dong chuyén nhwong dét cén trir ng ba A muon ba D trude do6 1a
gia tao nham tron tranh nghia vy nop thué theo quy dinh cho Nha nugc. Ngoai ra,
loi khai cua ba A va ba D mau thuin nhau vé sé tién ng muon can trir qua hop
ddng chuyén nhuong. Cu thé: Tai bién ban ghi 16i khai cua ba A ngay 12/6/2019:
“Nam 2007, ba A ly hén véi chéng triede c6 muwon ba D 700.000.000 dong va
nam 2008 muwon thém 1,3 ty dé dau tw xdy nha nghi trén dat tranh chdp. Ngay
8/2/2012 ba va ba D ky hop dong chuyén nhwong dién tich dat 3.596 m? thugc
thiea 284, TBD 20 cii xa H, huyén T gia 2,5 ty, ba D giao cho ba A 5.000.000
dong, hop déng chuyén nhwrong c6 céng chitng nhung sau dé lam Ilai hop déng
tang cho dé khdng phdi dong thué’- BL 74, 75. Nhung phia ba D khai: “Nguén
goc va qué trinh siz dung thita ddat sé 92, TBP 39, xd H do ba A (em ba) ldp thu
tuc ting cho dé bl trir khodn no 2,5 ty phdt sinh nam 2008” —-BL 83 va tuy ba A
d3 tang cho ba D tir nam 2012 nhung tir khi ting cho dén nay, ba A va cac con
ctia ba A van sinh séng trén dat ting cho (chuyén nhuong) nay.

Do muc dich va ndi dung cua Hop ddng ting cho giita ba A véi ba D ngay
17/8/2012 vi pham diéu cdm cua phép luat nén Toa cip so tham chap nhan yéu
cau khai kién cia nguyén don tuyén bé Hop dong ting cho giira ba A va ba D
néu trén vo hiéu 1a c6 cin ctr phi hop. Xét yéu cau khang cdo cua ba Vil Thi
Ngoc A va ba Vii Thi Kim D khéng c6 co s chap nhan.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Sau khi nghién ciru céc tai liéu cé trong hd so vu an va duoc tham tra tai
phién toa; Can ctr vao két qua tranh luan tai phién toa, cac quy dinh cta phap luat;
y kién cua dai dién Vién kiém sat tham gia phién toa, Hoi dong xét xtr nhan dinh:

[1] V& t6 tung:

Tai phién toa 6ng Nguyén Hai H, 6ng Nguyén Minh D, ong Phan Vian D
vang mit nhung cac ong da co don dé nghi xét Xt vy an vang mat, Hoi dong xét
xir can ctr khoan 1 Diéu 228 Bo luat té tung dan sy xét xar vy an vang mat 6ng H,
ong b, ong D.

[2] Vé quyén khai kién va quan hé phép luat tranh chap:

[2.1]. Vé quyén khai kién: Theo quy dinh tai Biéu 75 Luat thi hanh &n dan
su stra doi, bo sung nam 2014 quy dinh:
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“I....

2.Triwong hop ¢é can cit xde dinh giao dich lién quan dén tai san thi hanh
an nham trén tranh nghia vu thi hanh an thi chdp hanh vién théng bdo cho ngioi
dwoc thi hanh dé yéu cau Toda &n tuyén bé giao dich dé vé hiéu hodc yéu cdu co
quan c6 tham quyén huy gidy to lién quan dén giao dich do.

Hét thoi han 15 ngay, ké tir ngay duwegc thong bao ma nguoi duwoc thi hanh
an khéng yéu Cau thi Chdp hanh vién yeu cau Toa an tuyén bg giao dich do vo
hiéu hodc yéu cdu co quan c6 tham quyén hay gidy to lién quan dén giao dich
do”.

Nhu vay, theo cac quy dinh trén 6ng Tran Tan P - Chap hanh vién Cyc thi
hanh &n dan sy tinh Bong Nai dang thi hanh quyét dinh cua Toa &n, trong qué
trinh thi hanh an thi phat hién co viéc tang cho quyén st dung dat nén da théng
bao cho ngudi dugc thi hanh, ngudi phai thi hanh an biét dé yéu cau khoi kién
theo quy dinh cua phap luat. Hét thoi han quy dinh cac bén khong khai kién yéu
cau Toa an giai quyét, nén chap hanh vién di yéu cho UBND Huyén T thu hdi
gidy chiing nhan quyén sir dung dat da cap cho ba D hét thoi han trén UBND
huyén T khdng cd y kién nhu vay chip hanh vién cé don khai kién yéu cau Toa
an tuyén bd giao dich vo hiéu 1a ¢ can cir, dung phap luat.

[2.2] Quan hé phap luat tranh chap:

Nguyén don khoi kién bi don yéu cau hay hop dong ting cho quyén sir
dung dit lién quan dén tai san bi cudng ché dé thi hanh an theo quy dinh tai Diéu
75 Luat thi hanh &n dan su. Cip so tham xac dinh quan hé phép luat tranh chap la
“Tranh chdp lién quan deén tai san bi cuong ché dé thi hanh dn theo quy dinh cua
phép lugt vé thi hanh &n dan si” theo khoan 12 Diéu 26 By lujt t6 tung dan sy I3
khong dung nén cap phuc tham xac dinh lai quan hé phap luét 1a “Yéu cau tuyén
bo hop déng ting cho quyén si dung dat v0 hi¢u”, cap so tham can rGt kinh
nghiém.Cac duong su khdng yéu cau giai quyét hau qua cua Hop ddng khi tuyén
bd Hop dong vo hiéu nén khong dit ra xem xét giai quyét.

[3] V& noi dung vu &n:

[3.1] Xét nguyén don yéu cau Toa an tuyén bd giao dich Hop dong ting
cho quyén sir dung dét dién tich 2.415,1m? thugc thira dat 92, to ban d6 sb 39 tai
x& H, huyén T ngay 17/8/2012 1a v hiéu, cac bi don khong dong y va cho rang
thira dat trén khdng phai 12 tai san dam bao thi hanh nghia vu tra ng theo Quyét
dinh s 59/2011/QDST-KDTM ngay 13/7/2011 caa Toa &n nhan dan tinh Bang
Nai nén dé nghi Toa an khdng chap nhan yéu cau caa nguoi khai kién.

[3.2] Vé muc dich, ndi dung cua hop ddng:

Ba Vi1 Thi Ngoc A dang phai thi hanh Quyét dinh céng nhan su théa thuan
cta cac duong su s6 59/2011/QDST-KDTM ngay 13/7/2011 cia Toa 4n nhan dan
tinh Pong Nai vé viéc ba A phai tra cho Ngan hang TMCP dau tu va Phat trién
Viét Nam tong so tién tinh dén ngay 05/7/2011 1 3.216.682.425 dbng va tién l4i
phat sinh tir ngay 06/7/2011 dén khi thanh todn n¢ xong va tién an phi la
24.083.000 dong.
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Hop ddng tang cho quyén sir dung dat dugc lap gitta bén ting cho ba Vi
Thi Ngoc A va bén nhan tang cho la ba Vi Thi Kim D, dugc van phong cong
chung K cong ching s6 1443, quyén sé 4-TP/CC-SCC/HPGD ngay 17/8/2012
tai san tang cho 1a quyén sir dung dat dign tich 2.415,1m? trong do dién tich dwoc
cap gidy chiing nhan quyen su dung dat 13 1.832, 4m2 thudc thuza d‘at 6 92, TBD
39, xa H, huyén T, dugc cap giay chung nhan quyén sir dung dat sé6 BH 877478
ngay 10/5/2012.

Nhu vay Hop dong ting cho quyén st dung dat duoc 1ap gitra bén ting cho
ba Vi Thi Ngoc A va bén nhan tang cho la ba Vi Thi Kim D ky ngay 17/8/2012
la sau khi ba A dang phai thyc hién nghia vu thi hanh ban &n, quyét dinh c6 hiéu
lyc 14 11 (muoi mot) thang 18 (mudi tdm) ngdy. Ba A ky hop ddng ting cho
quyén str dung dat cho chi rust minh 12 ba D nham trén tranh nghia vu thi hanh
4n ctia ba A. Nhu da nhan dinh & trén vé muc dich va noi dung caa hop dong da
vi pham vao khoan 1, 2 Diéu 6 Théng tu lién tich sb 14/2010-BTP-TANDTC-
VKSNDTC ngay 26/7/2010 cia Bo tu phap, Toa 4n nhan dén téi cao, Vién kiém
s&t nhan dan téi cao, vi pham diém b khoan 1 Biéu 122, Biéu 129 B luat dan su
nam 2005;

Piém b khoan 1 Piéu 122 Bo luat dan sy ndm 2005 quy dinh: “Muc dich
va noi dung cua giao dich khéng vi pham diéu cam cta phap luat, khong trai dao
duc x& hoi”. Biéu 129 Bo luat dan sy nim 2005 quy dinh: “Trong trudng hop Xac
lap giao dich gia tao nham tron tranh nghia vu véi nguoi thir ba thi giao dich d6
vO hiéu”.

Theo quy dinh tai khoan 1, 2 Piéu 6 Thong tu lién tich s6 14/2010-BTP-
TANDTC-VKSNDTC ngay 26/7/2010 ctia Bo tu phap, Toa 4n nhan dan téi cao,
Vién kiém sat nhan dan tbi cao hudng dan mot sd van dé vé tha tuc thi hanh an
dan sy va phéi hop lién nganh trong thi hanh an dan su quy dinh:

“]. Ké tir thoi diém c6 ban an, quyét dinh so tham ma nguoi phdi thi hanh
an ban, chuyén doi, chuyén nhwong, tang cho, thé chap, bdo 1anh, cam cé tai sdan
cua minh cho nguoi khac, khdng thza nhdn tai san la cua minh ma khéng su
dung khodn tién thu dwoc dé thi hanh an thi tai sdn dé van bi ké bién dé thi hanh
an, trur truong hop phép ludt cé quy dinh khac.

Ké tir thoi diém ¢ ban an, quyér dinh c6 hiéu luc phap ludt hodc trong
triwong hop da bi ap dung bién phdp ngdn chan, bién phap khdn cdp tam thoi,
bién phap bdo dam thi hanh an, bién phdp cuwéng ché thi hanh an ma tai san bj
ban, chuyén déi, chuyén nhwong, tang cho, thé chdap, bdo 1anh, cam cé cho nguoi
khac, nguwoi phai thi hanh an khong thzza nhdn tai san la cua minh thi bi ké bién,
xit [y dé thi hanh dn”.

Nhu vay Hop dong ting cho quyén sir dung dat duoc lap gitra bén ting cho
ba Vi Thi Ngoc A va bén nhan tang cho la ba Vi Thi Kim D, dugc van phong
cong ching K cdng ching sé 1443, quyen so 4-TP/CC-SCC/HDGD ngay
17/8/2012, tai san tang cho la quyén su dung dat dién tich 2.415,1m? trong d6
dién tich duoc cap glay ching nhén quyén sir dung dat 12 1.832,4m? phu hop voi
phap luat vé chu thé giao két hop dong, hinh thuc giao két hop dong, vé muc dich
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va noi dung cua Hop dong vi pham diéu cAm cua phép luat. Tir d6 Chap hanh
vién khoi kién 13 c6 cin ctr & chap nhan yéu cau khoi kién.

[3.2.4] Xét ba A va ba D cho rang tai san dé dam bao cho khoan no vay cua
Ngan hang TMCP Pau tu va Phat trién Viét Nam 1a quyén sir dung dat dién tich
79.867m? duoc cip gidy s6 AO 5143344 va dién tich dat 17.837m? theo gidy
chung nhan quyen st dung dat s6 AO 5143346 do UBND huyén X Cap cho ba A;
quyén sir (dung dat dién tich 2.415,1 m? trong d6 dién tich duoc Cap glay chung
nhan quyén sir dung dat 1a 1.832,4m? thudc thira dat sé 92 to ban d6 sé 39 x& H,
huyén T khong phai la tai san dam bao thi hanh an cho Ngan hang TMCP dau tu
va Phat trién Viét Nam thi thay:

Tai bao céo s6 104/BC-TNMT ngay 23 thang 4 nim 2012 cta phong tai
nguyén va moi truong huyén X thé hién: “Két qua lam viéc ba Vii Thi Ngoc A
khong trinh bay duoc vé nguén gdc sir dung dat cua hai thira dat s6 105,106 to
ban do s6 81 — ban dd dia chinh xa A (cii); ddng thoi khéng xac dinh duoc vi tri
dat va khong sur dung hai thira dat trén”.

Nhu vy, vao truéc thoi diém thang 4/2012 ba A da duoc Uy ban nhan dan
xa A va Phong tai nguyén va méi truong huyén X moi dén 1am rd dién tich dat da
duoc cép gidy chiing nhan quyén sir dung dat s AO 514346 va AO 514344 ngay
07/8/2009 cho ba Vi Thi Ngoc A, nhung ba A khong trinh bay duoc Vvé nguon
g6c str dung dat cua hai thira dat s6 105,106 to ban d6 s6 81 — ban d6 dia chinh x3
A (cii); dong thoi khong xac dinh dugc vi tri dat va khdng st dung hai thira dat
trén. Tai thoi diém nay ba A biét duoc dién tich dat thé chap dé dam bao cho
khoan vay tai Ngan hang TMCP phét trién nha D (nay la Ngan hang Pau tu va
phat trién Viét Nam) la khong cd that nén ngay 17/8/2012 ba A va ba D lap Hop
ddng tang cho quyén st dung dat sé 1443, quyen s6 4-TP/CC-SCC/HPGD duoc
van phong cong chitng K cdng chang nham trén tranh nghia vu phai thi hanh an
la cO can cu.

Tai bao cao sb 12/BC-TTr ngay 28 thang 01 nam 2013 cua thanh tra huyén
X bao cdo tham tra hd so cap gidy chiing nhan quyén st dung dat thé hién: “Qua
lam viéc v6i Uy ban nhan dan x& A, vin phong dang ky quyén st dung dat tinh
Pong Nai — Chi nhanh X, phong tai nguyén mai truong huyén, ba Vi Thi Ngoc A
va vg chong ong Nguyén Vin Bao xac dinh: mot phan thira dat sé 106, dién tich
61.700m? va thira dat s6 105, dién tich 17.837m?, clng to ban d6 81, ban do dia
chinh x& A khéng phai la cia ba Vii Thi Ngoc A ma la cia 6ng Nguyén Vin Bao
dang st dung 6n dinh” va két luan: giay chiing nhan quyén st dung dat sé6 AO
514346 va AO 514344 cip ngay 07/8/2009 cho ba Vii Thi Ngoc A 14 trai phép
luat. Nguyén nhan la do ba Vi Thi Ngoc A da ké khai, dang ky khong dung, can
bo tham muu khong thuc hién kiém tra, 1ap va Xac nhan cac glay t& nguon goc sur
dung dat khdng dé hop thac hoa viéc cap gidy ching nhan quyén st dung dét cho
ba Vi Thi Ngoc A.

Trén co s¢ cac bao cao cua Phong tai nguyén moi truong va Thanh tra
huyén X‘ngéy 20/02/2013 UBND huyén X ban hanh quyét dinh s6: 369/Qb-
UBND ve viéc thu hoi giay chiing nhan quyén st dung dat so AO514346 ky ngay
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07/8/2009 cho ba Vii Thi Ngoc A ddi vai dién tich 17.837m?, thira 105 t& ban do
s6 81 x& A va quyét dinh sé 370/ QD-UBND vé viéc thu hdi gidy chung nhan
quyén str dung dat s6 AO514344 ky ngay 07/8/2009 cho ba Vii Thi Ngoc A dbi
vé6i dién tich dat 79.867m?, thira 106 to ban d6 s6 81 xa A. Ly do thu hdi: gidy
chttng nhan quyén st dung dat s6 AO514344, AO514346 cip ngay 07/8/2009
cho ba Vii Thi Ngoc A trai phap luat khong ding ngudi st dungdat”. Nhu vay
dién tich dat trén da duwgc UBND huyén X thu hdi khéng con tai san dé thi hanh
an.

Sau khi dién tich dat trén bi thu hoi, Ngan hang TMCP dau tu va Phat trién
Viét Nam xac minh ba A c6 tai san duy nhat 1a quyén st dung dat dién tich
2.415,1m? trong d6 dién tich dugc cip gidy ching nhan quyén sir dung dat Ia
1.832,4m? thudc thtra dat s6 92 to ban d s6 39 x4 H va yéu cau Cuc Thi hanh an
tinh Pong Nai ké bién dé thi hanh &n va Chap hanh vién da khoi kién yéu cau
tuyén bé “Hop ddng ting cho quyén sir dung dat vo hiéu” va khéng giai quyét
hau qua cta Hop ddng 1a co can ct, ding phap luat.

[3.2.5] Trong qua trinh giai quyet vu &n ba Vi Thi Kim D ¢6 nop cho Toa
4n Hop ddng chuyén nhuong quyén st dung dat duoc lap giira bén chuyén
nhwong ba Vit Thi Ngoc A va bén nhan chuyén nhuong 1a ba Vil Thi Kim D va
dugc van phong cong chung Binh An céng ching sé 192, quyén sé 1-TP/CC-
SCC/HPGD ngay 08/02/2012 chuyén nhugng dién tich 3.596m? thudc thira 284
to ban d6 s6 20 x& H, huyén T nhung cac bén dwong sy khong tranh chip trong
vy an ndy nén Hoi ddng xét xir khdng xem xét trong vu an nay.

[3.2.6] Khi yéu cau cong chiing Hop dong tang cho quyén sir dung dat néu
trén, Cong chimg vién da giai thich rd quyén loi, nghia vu, hau qua phap ly cua
viéc ky két hop dong giao dich va chiu trach nhiém truge phap luat cac glay to va
nodi dung da ky két trong hop dong va khong yéu cau Cong chang vién tham tra,
xa4c minh. Viéc Van phong Cong ching K, Céng ching Hop dong ting cho
quyén str dung dat sd 1443, quyén sé 04-TP/CC-SCC/HPGD ngay 17/8/2012
gitra ba Vii Thi Ngoc A véi Vit Thi Kim D 1a dang trinh tu, tha tuc, tham quyén
quy dinh tai Luat cong chimg ngay 20/6/2014, van phong cong chirng khdng co
15i trong viéc cong chang hop dong.

[3.2.7] Néu ba D va ba A ¢6 yéu cau giai quyét hau qua cua Hop dong vo
hi¢u thi yéu cau sé dugc giai quyet bang vu an khac.

[4] Vé yéu cau khang céo: Ba A, ba D khang céo yéu cau Huy ban an dan
su so tham la khong c6 cén cu nén khang cao cua cac bi don khéng duogc chap
nhan, gitr nguyén ban an so tham.

[5] Vé chi phi t tung va an phi:

[5.1] Vé chi phi t6 tung: Can ctr Diéu 157 Bo luat té tung dan sy thi chi phi
t6 tung duoc giai quyét nhu sau:

Chi phi t6 tung trong vu &n bao gom: Chi phi xem xét, tham dinh tai cho,
2.000.000 dong (hai tri¢u dong). Do yéu cau khai kién cua nguyén don duoc
chap nhan nén bi don phai chiu chi phi to tung 1a 2.000.000 dong, do d6 can budc

14



bi don ¢6 nghia vy hoan lai cho dng P s6 tién chi phi t6 tung da nop la 2.000.000
dong (hai triéu dong).

[5.2] V& én phi:

- V& &n phi dan su so tham: Do chap nhan yéu cau khai kién cia nguyén
don nén budc cac bi don ba Vi Thi Ngoc A, ba Vi Thi Kim D moi nguoi phai
nop 300.0004 (ba tram ngan dong) an phi dan su so tham.

Hoan tra cho dng Tran Tan P s tién tam (mg 4n phi da nop 1a 300.000d
(ba tram ngan dong) theo bién lai thu s6 008971 ngay 08/10/2018 cua Chi cuc
Thi hanh an dan su huyén T.

- Vé an phi dan sy phdc tham: Nguoi khang céo phai chiu an phi dan sy
phuc tham do khdng chap nhan khang céo va gitt nguyén ban an so tham.

[6] Quan diém cua dai dién Vién }(iém sat nhan dan tinh Pong Nai tai
phién toa phu hop vdi nhan dinh cia Hoi dong xét xir nén dugc chap nhan.

Vi cac g trén; '

QUYET PINH:
Cin ctr Khoan 1 biéu 308 Bo luat T tung dan su;

1. Git nguyén ban &n dan sy so tham sé: 02/2021/DS-ST ngay 22 thang 12
nam 2021 cua Toa an nhan dan huyén T, tinh Pdng Nai xét xtr vu &n “Y&u c4u
tuyén bé hop dong tang cho quyén si dung ddt vo hiéu .

_ + Can ct Dieu 3; khoan 3 Diéu 26; diem a khoan 1 Diéu 39; Dieu 147;
biéu 157; khoan 4 bieu 187; bicu 227, biéu 228 B luat to tung dan su.
Ap dung:
+ Khoan 2 Diéu 75 Luat thi hanh &n dan su;
~ + biéu 122, bicu 127, Piéu 128; Piéu 129, khoan 2 Piéu 136; khoan 2
biéu 691 B luat dan su nam 2005;
+ Piéu 129 Luat dat dai ndm 2003; khoan 1 Diéu 6 Thong tu lién tich s6
14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngay 26/7/2010 ciia B tu phap, Toa

&4n nhan dan téi cao, Vién kiém sat nhan dan tdi cao hudng dan mot sé van dévé
tha tuc thi hanh an dan sy va phéi hop lién nganh trong thi hanh an dan su.

+ Ap dung Nghi quyét sé6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 vé muc
thu, mién, giam, thu, nop, quan ly va st dung an phi va 1& phi Toa an.

Tuyén xu:

1. Chap nhan yéu cau khoi kién cua nguyén don Chap hanh vién - Tran
Tan P- Cyc Thi hanh an dan sy tinh bong Nai vé viéc “Yéu cau tuyén bo hop
dong tang cho quyén s dung dat vo higu”.

+ Tuyén bd hop ddng tang cho quyén sir dung thira dat s6 92 to ban d6 s6
39 x& H, huyén T gitra nguoi tang cho ba Vit Thi Ngoc A, nguc}i duoc tang chQ
ba Vi Thi Kim D dugc van phong cong chitng K céng ching s6 1443, quyén so
4-TP/CC-SCC/HBGD ngay 17/8/2012 1a v6 hiéu.
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2. V& chi phi to tung: Bi don ba Vii Thi Ngoc A, ba Vii Thi Kim D ¢6
nghia vu lién d6i hoan tra cho nguyén don 6ng Tran Tan P chi phi to tung la:
2.000.000 dong (Hai tri¢u dong).

3.Vé an phi:
- V& an phi so tham:

+ Budc céc bi don ba Vii Thi Ngoc A, ba Vii Thi Kim D méi nguoi phai
nop 300.0004 (ba tram ngan dong) an phi dan su so tham.

- V& &n phi phic tham:

+ Bugc cac bj don ba Vii Thi Ngoc A, ba Vi Thi Kim D moi nguoi phai
nop 300.000d (ba tram ngan dong) an ph| dan sy phlc tham, dugc khau trir vao
sb tién tam ung an phi d3 nop theo cac bién lai s6 0003438, 0003439 ngay
28/12/2021 cua Chi cuc Thi hanh an dan sy huyén T, cac bi don da nop xong.

+ Hoan lai cho 6ng Tran Tan P s6 tien tam tmg 4n phi da ndp 1a 300.000d
(ba tram ngan dong) theo bién lai thu s6 008971 ngay 08/10/2018 cua Chi cuc
Thi hanh an dan su huyén T.

K¢ tir ngay an c6 hiéu lyc phap luat va c6 don yéu cau thi hanh an cia
nguoi dugc thi hanh an, nguoi phai thi hanh én chua thanh toan s6 tién phai thi
hanh an thi con phai chiu khoan lai cua sb tién cham tra twong ung Vi sb tién va
thot gian cham tra theo muc lai Suét quy dinh tai biéu 357, khoan 2 Diéu 468 Bo
luat Dan sy nam 2015.

Truong hop quyét dinh dugc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Luat thi
hanh an dan sy, ngudi phai thi hanh &n dan su ¢ quyén thoa thuan thi hanh én,
quyén yéu cau thi hanh &n, tu nguyén thi hanh an hoac bi cudng ché thi hanh an
theo quy dinh tai cac Diéu 6, 7, 7a, 7b, 9 Luat thi hanh an dan su (stra d6i, bd
sung nam 2014). Thoi hiéu thi hanh an dugc thyc hién theo quy dinh tai Diéu 30
Luat thi hanh &n dan su (stra d6i, b6 sung ndm 2014).

4. Ban &n phuc tham c6 hiéu luc phap luat ké tir ngay tuyén an.

Noi nhgn: TM. HQI PONG XET XU PHUC THAM
- Cac duong su; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND tinh BN;

- TAND huyén;

- Chi cuc THADS huyén;
- Luu hod so vy an.

Vii Hong Luyén
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TM. HOI PONG XET XU PHUC THAM
CAC THAM PHAN THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
Vii Hong Luyén
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Noi nhégn: TM. HOI PONG XET XU PHUC THAM

- Toaannhan dan huyén X; THAM PHAN — CHU TQA PHIEN TOA
- Vién kiém sat nhan dap tinh Dong Nai; o~ tX X

- Van phong Pang ky dat dai tinh Bong Nai — Vi Hong Luyeén

Chi nhanh X;

- Chi cuc Thi hanh an dan sy huyén X;

- Cac duong su (......);

- Luu: HO so vu &n, Toa Dan sy, Vin phong va
Tham phan (4).

19



	Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, các quy định của pháp luật; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
	[1] Về tố tụng:
	Tại phiên tòa ông Nguyễn Hải H, ông Nguyễn Minh Đ, ông Phan Văn D vắng mặt nhưng các ông đã có đơn đề nghị xét xử vụ án vắng mặt, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vụ án vắng mặt ông H, ông Đ, ông D.
	[2] Về quyền khởi kiện và quan hệ pháp luật tranh chấp:
	[2.1]. Về quyền khởi kiện: Theo quy định tại Điều 75 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:
	“1…..
	2.Trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì chấp hành viên thông báo cho người được thi hành để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủ...
	Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiêu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó”.
	Như vậy, theo các quy định trên ông Trần Tân P - Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đang thi hành quyết định của Tòa án, trong quá trình thi hành án thì phát hiện có việc tặng cho quyền sử dụng đất nên đã thông báo cho người được thi ...
	[2.2] Quan hệ pháp luật tranh chấp:
	Nguyên đơn khởi kiện bị đơn yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định tại Điều 75 Luật thi hành án dân sự. Cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “Tranh chấp liên quan...
	[3.1] Xét nguyên đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất diện tích 2.415,1m2 thuộc thửa đất 92, tờ bản đồ số 39 tại xã H, huyện T ngày 17/8/2012 là vô hiệu, các bị đơn không đồng ý và cho rằng thửa đất trên không phải...
	[3.2] Về mục đích, nội dung của hợp đồng:
	Bà Vũ Thị Ngọc A đang phải thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 59/2011/QĐST-KDTM ngày 13/7/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bà A  phải trả cho Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam tổng số tiền tính đến...
	Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2010-BTP- TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành t...
	“1. Kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm mà người phải thi hành án bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản của mình cho người khác, không thừa nhận tài sản là của mình mà không sử dụng khoản tiền thu được ...
	Như vậy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được lập giữa bên tặng cho bà Vũ Thị Ngọc A và bên nhận tặng cho là bà Vũ Thị Kim D, được văn phòng công chứng K công chứng số 1443, quyển số 4-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/8/2012, tài sản tặng cho là quyền sử dụn...
	[3.2.4] Xét bà A và bà D cho rằng tài sản để đảm bảo cho khoản nợ vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là quyền sử dụng đất diện tích 79.867m2 được cấp giấy số AO 5143344 và diện tích đất 17.837m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
	Tại báo cáo số 104/BC-TNMT ngày 23 tháng 4 năm 2012 của phòng tài nguyên và môi trường huyện X thể hiện: “Kết quả làm việc bà Vũ Thị Ngọc A không trình bày được về nguồn gốc sử dụng đất của hai thửa đất số 105,106 tờ bản đồ số 81 – bản đồ địa chính xã...
	Như vậy, vào trước thời điểm tháng 4/2012 bà A đã được Ủy ban nhân dân xã A và Phòng tài nguyên và môi trường huyện X mời đến làm rõ diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 514346 và AO 514344 ngày 07/8/2009 cho bà Vũ Thị Ngọ...
	Tại báo cáo số 12/BC-TTr ngày 28 tháng 01 năm 2013 của thanh tra huyện X báo cáo thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất thể hiện: “Qua làm việc với Ủy ban nhân dân xã A, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh X, p...
	[3.2.5] Trong quá trình giải quyết vụ án bà Vũ Thị Kim D có nộp cho Tòa án Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập giữa bên chuyển nhương bà Vũ Thị Ngọc A và bên nhận chuyển nhượng là bà Vũ Thị Kim D và được văn phòng công chứng Bình An công...
	[3.2.7] Nếu bà D và bà A có yêu cầu giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu thì yêu cầu sẽ được giải quyết bằng vụ án khác.
	[4] Về yêu cầu kháng cáo: Bà A, bà D kháng cáo yêu cầu Hủy bản án dân sự sơ thẩm là không có căn cứ nên kháng cáo của các bị đơn không được chấp nhận, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
	[5] Về chi phí tố tụng và án phí:
	Chi phí tố tụng trong vụ án bao gồm: Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu chi phí tố tụng là 2.000.000 đồng, do đó cần buộc bị đơn có nghĩa vụ hoàn...
	[5.2] Về án phí:
	- Về án phí dân sự sơ thẩm: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên buộc các bị đơn bà Vũ Thị Ngọc A, bà Vũ Thị Kim D mỗi người phải nộp 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
	- Về án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo phải chịu án phí dân sự phúc thẩm do không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
	3.Về án phí:
	- Về án phí sơ thẩm:

